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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Xuất khẩu than 6 tháng đầu năm 2018 của cả nước đạt trên 1,15 triệu tấn, trị giá đạt trên 153,74 triệu USD, tăng 3,3% về lượng nhưng lại giảm 6,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đề ra chỉ tiêu than tiêu thụ trong tháng 7/2018 là 3,9 triệu tấn. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, sản xuất than đạt 15 triệu tấn, tiêu thụ 17 triệu tấn, bình quân gần 3 triệu tấn/tháng. 

Theo TKV, các chỉ tiêu kế hoạch tháng 6 cũng như 6 tháng đầu năm của Tập đoàn cơ bản đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị.  Để đảm bảo kế hoạch dài hạn, đáp ứng than cho khách hàng, cần rà soát tính toán lại công tác tiêu thụ, giữ khách hàng truyền thống, tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp với khả năng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng
1.1. Phương thức vận tải:
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than là đường biển, chiếm 96,6% lượng than xuất khẩu, sang các thị trường Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc). Lượng than xuất khẩu bằng đường biển tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, khoảng 3,1% lượng than được xuất khẩu bằng đường bộ, sang Lào. 
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 6T/2018 
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Phương thức vận tải
	6T/2018
	6T/2018 so 2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	942.364
	124.597.066
	43,6
	37,2
	

	Đường biển
	910.550
	120.297.531
	50,6
	39,2
	Nhật Bản,Singapore,ấn Độ,Hàn Quốc,Inđônêxia,Campuchia,Đài Loan (Trung Quốc)

	Đường bộ
	31.813
	4.299.535
	-38,1
	-1,6
	Lào


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 6 tháng đầu năm, có đến 90% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 88,9% giá trị than xuất khẩu, tăng 41,6% về lượng và 29,3% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philipine

Với các phương thức xuất khẩu khác như: CFR lượng than xuất khẩu chiếm 6,4%; DDU chiếm 3,3%, DAT chiếm 0,2%... Điều này là do phần lớn than xuất khẩu của Việt Nam vẫn do đội tàu nước ngoài đảm nhiệm, họ có lợi thế về việc huy động nguồn hàng hai chiều, thay vì chỉ chạy một chiều như đội tàu của Việt Nam. 

Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK than 6T/2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Xuất khẩu than qua các cửa khẩu trong 6 tháng năm 2018, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 43,6% và 37,2%, chủ yếu do lượng than xuất khẩu của 6 tháng năm 2017 ở mức thấp.

Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) hiện đang đảm nhận 96,4% lượng than xuất khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 80,8%; Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đứng thứ 2 chỉ chiếm 3,3%, giảm 40,3%... so với cùng kỳ năm ngoái; theo sau là Cảng Hòn Chông (Kiên Giang); Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình); Cảng Tiên sa (Đà Nẵng); …
Hình 1: Băng tải vận chuyển than đá
[image: image3.jpg]



Nguồn: bangtaithanhcong.com
Hình 2: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 6 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)

	
[image: image4.emf]Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK than 6T/2018 

(về lượng)

Cảng 

Cẩm Phả

97%

Khác

21%

Cảng 

Cẩm phả

22%


	
[image: image5.emf]Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong XK than 6T/2018 

(về trị giá)

Cửa khẩu 

Cầu Treo 

3%

Khác

22%

Cảng 

Cẩm Phả

23%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 6 năm đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	6T/2018
	6T/2018 so 2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	942.364
	124.597.066
	43,6
	37,2
	

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	907.992
	119.727.916
	80,8
	90,3
	Nhật Bản, Singapore, ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan

	Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)
	30.705
	4.205.267
	-40,3
	-3,7
	Nhật Bản,ấn Độ,Hàn Quốc,Philipine,Xri Lanca,

	Cảng Hòn Chông (Kiên Giang)
	1.708
	316.495
	
	
	Campuchia

	Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)
	1.109
	94.267
	
	
	Lào

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	851
	253.120
	180,7
	255,0
	Nhật Bản; Ấn Độ

	Cảng Hải Phòng
	
	
	-100,0
	-100,0
	Nhật Bản

	Cảng Sơn Dương
	
	
	-100,0
	-100,0
	Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
	
	
	-100,0
	-100,0
	Lào


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Một số thông tin liên quan
Khai thác khoáng sản là ngành cần phải được quản lý vô cùng chặt chẽ vì nó ảnh hướng rất lớn đến môi trường cũng như tài nguyên của quốc gia. Dưới đây là một số các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam 
(1) Các giấy phép và phê duyệt khác liên quan đến dự án khai thác tại Việt Nam
Các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam được ban hành trong Luật Khoáng Sản mới (Luật Khoáng Sản) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 và thay thế luật khoáng sản trước đây.  Theo những quy định của pháp luật thì các công ty khai thác khoáng sản cũng cần quan tâm đến các giấy phép và phê duyệt khác liên quan đến dự án, cụ thể những giấy tờ đó bao gồm:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường hoặc đăng ký Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động thăm dò khoáng sản.

+ Phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đất để khai thác khoáng sản là đất rừng theo Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng và các quy định hướng dẫn thi hành tại Nghị Định 23/2006/ NĐCP ngày 3 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng” (Nghị Định 23)

+ Chấp thuận thuê đất từ Nhà Nước hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình hay cá nhân theo các quy định của Luật Đất Đai và các quy định hướng dẫn thi hành tại các nghị định và thông tư liên quan. Nếu đất thực hiện dự án thuộc diện đất có mục đích sử dụng nằm ngoài mục đích “kinh doanh và sản xuất phi nông nghiệp”, công ty khai thác khoáng sản cũng cần thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

(2) Các nguyên tắc hoạt động khoáng sản tại Việt Nam
Những giấy phép bên trên chỉ là những giấy tờ ban đầu, trong quá trình hoạt động, cũng có rất nhiều các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam, cụ thể như sau:

+ Điều đầu tiên là hoạt động khoáng sản bắt buộc phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội , danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác… Điều này là điều kiện tiên quyết để các hoạt động khai thác khoáng sản được diễn ra. Khi được cơ quan nhà nước cấp phép, các doanh nghiệp mới được phép khai thác khoáng sản.

+ Trước khi khai thác cần có hoạt động thăm dò, hoạt động này cần đảm bảo đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò.

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường chính là tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư khoáng sản. Hoạt động này được khuyến khích áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản.

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 06/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam bắt đầu giảm nhẹ 2,06% về lượng và 1,36% về trị giá so với tháng 05/2018 những vẫn tăng 22,83% về lượng và 42,06% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 452,5 nghìn tấn với trị giá đạt 349,6 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 06/2018 đạt 219,2 nghìn tấn với trị giá 169,3 triệu USD, tăng 1,43% về lượng nhưng giảm 0,38% về trị giá so với tháng trước, tăng 35,18% về lượng và tăng 48,71% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 2,81 triệu tấn với trị giá đạt 2,11 tỷ USD, tăng 38,28 % về lượng và 54,81% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,36 triệu tấn với trị giá trên 1 tỷ USD, tăng 61,21% về lượng và tăng 66,15% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải
Trong 6 tháng đầu năm, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 7% lượng và 75 về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng 37,8 lượng và 54,3ề giá trị so với cùng kỳ năm 2017, bằng đường biển tới các thị trường như: Mỹ, Malaysia, Inđônêsia, Hàn Quốc, ấn Độ.
Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm 4,6% về lượng và 4,7% về trị giá nhưng cũng mạnh cả về lượng và giá trị, với mức tăng lần lượt là 82,8% và 121,7% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia, Pakixtan. Ngoài ra xuất khẩu thép công qua đường hàng không nhưng chỉ chiếm với lượng xuất khẩu khiêm tốn, sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc

Hình 3: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép 6 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. Phương thức giao hàng
Trong 6 tháng đầu năm, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 40,7% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Bỉ. Lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR tăng 30%, chiếm 37,3% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang hai thị trường chính Mỹ, Malaysia, Philippines, Inđônêsia, Hàn Quốc. Trong khi đó xuất khẩu theo phương thức CIF chỉ chiếm khoảng 11,1% sang Thái Lan, Inđônêsia, ấn Độ, Malaysia

Hình 4: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép 6 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong 6 tháng đầu năm 2018, khoảng 513,9 tấn sắt thép (chiếm 16,%) tương ứng với 439,1 trị giá thép xuất khẩu (chiếm 18,5%)  được thực hiện qua cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh), tăng 12,3% về lượng và 27,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái và sang các thị trường Inđônêsia, Malaysia, Campuchia, ấn Độ.
Ngoài ra cảng Sơn Dương đảm nhận khoảng 13,1% về lượng và 10,1% về trị giá thép xuất khẩu trong thời gian này, tới các thị trường Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Inđônêsia; Bến cảng tổng hợp Thị Vải và cảng Posco (Vũng Tàu) cũng lần lượt chiếm 9,2% và 6,3% về trị giá xuất khẩu. 
Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng Cảng SITV (Vũng Tàu); Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM); Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá); Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)… từ các cảng trên cũng đều có mức tăng trưởng khá cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ.

Hình 5: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 6 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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	Bảng 2:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 6T/2018
Cửa khẩu/Cảng
	6 Tháng /2018
	Thay đổi so 6T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu sử dụng phương thức này (TTXK) liệt kê tên

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	513.944
	439.194.409
	12,34
	27,26
	Inđônêsia, Malaysia, Campuchia, ấn Độ

	Cảng Sơn Dương
	421.322
	240.456.944
	995,2
	1.226
	Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Inđônêsia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	287.496
	218.414.581
	123,7
	164,7
	Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc), Anh

	Cảng POSCO (Vũng Tàu)
	221.601
	149.289.035
	-21,20
	-5,59
	Malaysia, Inđônêsia, Singapore, Thái Lan

	Cảng SITV (Vũng Tàu)
	187.639
	149.867.207
	18,52
	50,70
	Mỹ, Mêhicô, ấn Độ

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	118.042
	82.293.902
	78,87
	59,95
	Campuchia, Pakixtan, ấn Độ, Inđônêsia

	Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)
	108.582
	91.952.660
	673,4
	766,0
	Mỹ, Anh,

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	107.703
	75.481.675
	44,83
	38,50
	Campuchia, Mỹ, Ôxtrâylia

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	93.097
	58.135.635
	22,49
	48,83
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	82.812
	55.045.926
	90,61
	41,73
	Campuchia

	Cửa khẩu Khánh Bình
	71.975
	64.060.880
	166,7
	256,2
	Campuchia

	Cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên)
	44.603
	33.242.174
	1.148
	1.072
	Lào, Pakixtan

	Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)
	38.942
	23.847.249
	-51,70
	-40,14
	Philippines, ấn Độ

	Cảng Bourbon Bến Lức
	38.222
	25.872.103
	160,5
	158,3
	Philippines, Campuchia, Lào

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)
	21.143
	15.128.574
	4,98
	47,71
	ấn Độ, Campuchia

	Khác
	853.030
	645.561.122
	16,88
	35,57
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2.4. Một số thông tin liên quan
Theo Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), Trung Quốc nước sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép của thế giới, đã tăng sản lượng thép tới 6% lên mức 451,2 triệu tấn trong nửa đầu năm nay.  Riêng trong tháng 6/2018, sản lượng thép của nước này đạt 80,2 triệu tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng theo Worldsteel, sản lượng thép toàn cầu trong nửa đầu năm nay đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trung Quốc điều tra bán phá giá thép nhập khẩu từ EU và 3 nước châu Á. Kết quả này có được là do lợi nhuận cao khuyến khích các nhà máy sản xuất thép gia tăng sản xuất. Sản lượng thép mà 64 nước thông báo với Worldsteel đạt 881,5 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. 
Tính riêng trong tháng 6/2018, con số này đạt 151,4 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.  Sản lượng thép tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 41,9 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Riêng trong tháng 6/2018, sản lượng thép tăng 0,8% lên 6,9 triệu tấn do kinh tế tăng trưởng làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ thép. 
Trong khi đó, Ấn Độ - nước trong năm nay đã thay thế vị trí của Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, ghi nhận sản lượng thép tăng 5,1% trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, sản lượng thép của Nhật Bản tăng 1,3%.
Sản xuất thép là ngành công nghiệp lớn thứ hai thế giới sau dầu mỏ và khí đốt, có giá trị khoảng 900 tỷ USD/ năm. Worldsteel đại diện hơn 160 nhà sản xuất thép, chiếm 85% sản lượng thép toàn cầu.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 90,1% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển, tới các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Inđônêsia, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Myanma, Canađa. Xuất khẩu bằng đường biển trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2018 
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Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường hàng không trong 6 tháng đầu năm nay tăng tới 38,3% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 5,6% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Inđônêsia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Papua New Guinea, Anh, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Italia.

Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,6% sang các nước như Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ấn Độ, Inđônêsia, Hà Lan, Braxin, Thái Lan, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea, Philippines, Tây Ban Nha, Đức, áo, Mêhicô. 

Bảng 3:  Phương thức vận tải  của Việt Nam trong 6T/2018
	Phương thức 
vận tải
	T6/2018
(USD)
	T6/2018
so T6/2017 (%)
	6T/2018
(USD)
	T6/2018
so T6/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	327.203.022
	26
	1.717.016.159
	10
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Inđônêsia, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, ấn Độ, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Myanma, Canađa

	Đường hàng không
	21.198.629
	29
	107.353.062
	36
	Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Inđônêsia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Papua New Guinea, Anh, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Italia

	Đường bộ
	12.635.067
	22
	70.490.252
	11
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Inđônêsia, ,

	Khác
	2.116.006
	4
	11.356.020
	9
	Campuchia, Nhật Bản, #N/A, Thái Lan, Lào, Pakixtan, Đan Mạch, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Singapore,
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3.2. Phương thức giao hàng:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa bằng khá nhiều các phương thức giao hàng khác nhau, nhưng với phương thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 45,7%), tới các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Canađa, Ba Lan, Inđônêsia, Bỉ, Thái Lan, Braxin. Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CFR chiếm 45,7%, CFP chiếm 17,7% từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Bănglađet, Hàn Quốc, Ấn Độ, Guatemala, Philippines, Malaysia, Pakixtan, Myanma, Hondura, Pêru, Mêhicô, Hà Lan, 

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW; DAF; DDP ; DDU; CPT 
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2018
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3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 6 tháng đầu năm, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 47,1% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Thái Lan, ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Anh, Ôxtrâylia, Malaysia, Myanma, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa
Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng (Hải Phòng) đứng thứ 2 về giá trị giảm 9% so với 6 tháng đầu năm 2017, góp phần xử lý 9,9% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Đức, Anh, Myanma, Tây Ban Nha, Nga, Ukraina, Malaysia, Bungari

Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 tăng 34% (chiếm 9,2%); qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 8%, nhưng Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) lại giảm 6%... so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Tiên sa, Cảng Hải An , Tân Cảng (189) , PTSC Đình Vũ…
Hình 8: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	6T/2018
(USD)
	T6/2018
so T6/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	648.774.163
	9,1
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Thái Lan, ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Anh, Ôxtrâylia, Malaysia, Myanma, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	136.992.044
	-4,8
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Đức, Anh, Myanma, Tây Ban Nha, Nga, Ukraina, Malaysia, Bungari

	Đình Vũ Nam Hải
	128.036.051
	34,0
	Trung Quốc, Anh, Đức, Bỉ, Mỹ, Bănglađet, Ôxtrâylia, Ba Lan, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp, Nga, Niu Zi Lân, Tây Ban Nha, Italia, Thái Lan

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	76.982.375
	8,4
	Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô, Goatêmala, Hà Lan, Inđônêsia, Anh, Nga, Chilê, Bỉ,

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	58.236.962
	-5,6
	Mỹ, Hà Lan, Ôxtrâylia, Pháp, Bănglađet, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Mêhicô, Anh, Canađa, ả Rập Xê út, Đan Mạch, Gibuti, Inđônêsia, Ba Lan

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)
	38.424.216
	-11,9
	Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Braxin, Trung Quốc, ấn Độ, Philippines, Anh, Đức, Canađa, Pháp, Pêru, Thụy Sỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), ,

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	28.020.957
	65,0
	Mỹ, Hà Lan, Niu Zi Lân, Đức, Canađa, Nhật Bản, Đan Mạch, Mêhicô, Hondura, Pháp, Goatêmala, Chilê

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	30.649.642
	-43,3
	Goatêmala, Nhật Bản, Inđônêsia, Hondura, Pêru, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, Êcuado, Philippines, Đức, Gibuti, Canađa, Thái Lan, Côtxta Rica,

	Cảng Hải An
	28.776.823
	24,8
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Anh, Mêhicô, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ, Estonia, Đan Mạch, Ai Len, Thái Lan, ,

	Tân Cảng (189)
	23.259.306
	26,5
	Nhật Bản, Trung Quốc,

	PTSC Đình Vũ
	23.149.322
	-1,2
	Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đan Mạch, Chilê, Canađa, Italia, Hồng Kông (Trung Quốc), Anh, Na Uy, Ôxtrâylia, Puerto Rico, Hy Lạp

	GREEN PORT (HAI PHONG)
	28.626.106
	-4,4
	Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Ôxtrâylia, Mêhicô, Bỉ, Oman, ấn Độ, Nga, Thụy Điển, Tanzania, Papua New Guinea

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	18.820.547
	-7,5
	Campuchia

	Cảng Tam Hiệp
	14.592.677
	33,2
	Inđônêsia, Mêhicô, Malaysia,

	Cảng Vict
	18.058.887
	-17,1
	Nhật Bản, Malaysia, ấn Độ, Singapore, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc, Kenya, Mêhicô, Mỹ, Thụy Sỹ,

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)
	7.979.859
	-64,5
	Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất, Chilê, Philippines, Canađa, ,

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	11.883.813
	103,9
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô,

	CP Đình Vũ
	17.454.156
	24.698,3
	Canađa, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Xri Lanca, Hà Lan, Côtxta Rica, Ôxtrâylia,

	Cảng Đồng Nai
	7.893.157
	142,0
	Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Đức, ấn Độ, Philippines, Ba Lan

	Cảng Hải Phòng
	7.611.347
	32,3
	Thái Lan, Bănglađet, Singapore, ấn Độ, Inđônêsia, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Nigiêria, Môdambic, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Trước tình trạng hàng phế liệu nhựa đang tồn ứ tạ các cảng trong khi các DN thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất do công tác sàng lọc để phân loại giữa rác thải và nguyên liệu jHiệp hội nhựa Việt Nam đã phối hợp với nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và đưa ra những giải pháp, kiến nghị lên các cơ quan chức năng như sau:

Thứ nhất, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT):
+ Đưa thông tin các công ty đã được cấp phép lên cổng thông tin điện tử Quốc gia để cơ quan Hải quan nắm bắt kịp thời, chỉ tiếp nhận khai báo làm thủ tục nhập khẩu cho các công ty đã có tên trên cổng thông tin điện từ Quốc gia.

+ Tập trung nhân lực, đẩy nhanh việc cấp phép nhập khẩu NPL mới cho các doanh nghiệp đã đầu tư đúng quy chuẩn.

+ Xem xét mở rộng quy chuẩn VNQC32: Đưa tất cả các loại nhựa có thể tái chế không lẫn tạp chất nguy hại vào danh mục NPL được phép nhập khẩu hoặc ít nhất phải có thêm các loại ống, tấm, khay, màng, bao bì, đồ chơi, pallet, két nhựa... nhằm mục đích tận dụng nguồn nguyên liệu và tránh tồn cảng trong tương lai khi lô hàng nhập có lẫn các loại nhựa này.

+ Thay đổi phương pháp quản lý: Sử dụng giải pháp "dễ dàng đầu vào, siết chặt đầu ra" như các thị trường như Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia... đang làm, có nghĩa là tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu hầu hết các chủng loại nhựa có thể tái chế nhưng quản lý chặt đầu ra là nước thải và khí thải của các nhà máy tái chế.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập các khu công nghiệp chuyên ngành tái chế NPL nhằm mục đích siết chặt và thuận tiện cho việc quản lý, đẩy mạnh việc phát triển ngành nhựa Việt Nam.

Thứ hai, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải:
+ Yêu cầu hãng tầu chỉ cho xếp hàng lên tầu đối với các doanh nghiệp có giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực. Như vậy sẽ buộc doanh nghiệp nhập khẩu phải có trách nhiệm với lô hàng của mình đến cùng, nếu không họ sẽ bị tước giấy phép nhập khẩu; sẽ không còn những lô hàng tồn cảng do doanh nghiệp đứng tên nhận hàng rồi bỏ hàng như trước đây.

+ Yêu cầu các hãng tầu miễn phí phạt lưu container và lưu bãi cho các doanh nghiệp để nhanh chóng giải phóng hàng tồn. Nếu không miễn phí thì doanh nghiệp không thể rút hàng được.

+ Không yêu cầu các hãng tầu phải có trách nhiệm tái xuất hàng hoá không đạt tiêu chuẩn hoặc do doanh nghiệp không đến nhận hàng vì trách nhiệm xử lý tái xuất hàng hoá là của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay các hãng tàu đã từ chối việc vận chuyển NPL đến Việt Nam, đây là điều rất đáng lo ngại.

Thứ Ba, kiến nghị Bộ Tài Chính - Tổng Cục Hải Quan (TCHQ):
+ Yêu cầu chi Cục Hải Quan các tỉnh thành phố thống nhất thực hiện kiểm soát thông quan mặt hàng NPL theo nghị định 38/2015/NĐ-CP của thủ tướng, thông tư 41/2015/TT-BTNMT của BTNMT, đây là văn bản quản lý chuyên ngành đã rất rõ ràng và chi tiết, huỷ bỏ văn bản số 4202 đã ban hành, không ban hành thêm các văn bản quản lý chồng chéo làm tình trạng hàng tồn cảng thêm trầm trọng.

+ Cho thông quan tất cả các container hàng nhựa đã qua sử dụng (bao, màng) đang tồn tại cảng biển như trước đây. Nếu có thay đổi chính sách không cho nhập khẩu mặt hàng này thì phải được ban hành theo văn bản quy phạm pháp luật, tối thiểu là thông tư do cơ quan ngang Bộ ban hành và có thời gian ân hạn cho doanh nghiệp chuẩn bị.

+ Tăng cường việc phòng ngừa rủi ro trong việc kiểm soát hàng hoá: Cho nâng luồng kiểm tra xác suất hoặc phối hợp trực ban trực tuyến của TCHQ để giám sát chặt chẽ mặt hàng NPL và hàng đã qua sử dụng. Thực hiện việc này tức là đã là đã kiểm soát mặt hàng ở mức cao nhất so với các mặt hàng khác. 
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